
UNIT 6: AFTER SCHOOL
[SAU GIỜ HỌC]

VOCABULARIES:
- anniversary /ˌæn əˈvɜr sə ri / (n): ngày/lễ kỷ niệm
- campaign /kæmˈpeɪn/ (n): chiến dịch/ đợt vận động
- celebration /ˌselɪˈbreɪʃən/ (n) sự tổ chức,lễ kỷ niệm
- collection /kəˈlekʃən/ (n): bộ sưu tập
- comic /ˈkɑːmɪk/ (n): truyện tranh
- concert /ˈkɒnsət/ (n): buổi hòa nhạc
- entertainment /entəˈteɪnmənt/ (n): sự giải trí
- orchestra /ˈɔːkɪstrə/ (n): dàn nhạc giao hưởng
- paint /peɪnt/ (v) sơn
- pastime /ˈpɑːstaɪm/ (n) trò tiêu khiển
- rehearse /rɪˈhɜːs/ (v) diễn tập
- stripe /straɪp/ (n) kẻ sọc
- teenager /ˈtiːnˌeɪdʒər/ (n) thiếu niên(13-19 tuổi)
- volunteer /ˌvɒlənˈtɪər/ (n) tình nguyện viên
- wedding /ˈwedɪŋ/ (n) lễ cưới
- should /ʃʊd/ (v) nên
- musical Instrument /ˈmjuː.zɪ.kəl ˈɪnstrəmənt/(n) nhạc cụ
- bored /bɔːd/ (adj) buồn chán
- healthy /ˈhelθi/ (adj) khỏe mạnh
- attend /əˈtend/ (v) tham dự
- model /ˈmɒdəl/ (n) mô hình, mẫu
- coin /kɔɪn/ (n) tiền xu
- environment /ɪnˈvaɪə rənmənt/ (n) môi trường
- wear /weər/ (v) mặc, đội 
- assignment /əˈsaɪnmənt/ (n) bài tập


A3-READ-Hướng dẫn dịch:
Học sinh lớp 7 A thích các hoạt động khác nhau ngoài giờ học ở trường.
Diễn kịch là môn giải trí ưa thích nhất của Nga. Bạn ấy là thành viên của nhóm kịch nhà trường. Hiện giờ nhóm của bạn ấy đang tập dượt một vở kịch cho buổi lễ kỷ niệm thành lập nhà trường.
Ba là chủ nhiệm câu lạc bộ những người sưu tập tem. Vào các chiều thứ tư, Ba và bạn của anh hội họp lại và nói về tem của họ. Nếu họ có tem nào mới, họ thường đem chúng tới trường. Liz, cô bạn người Mỹ của Ba, cho anh ấy rất nhiều tem Mỹ.
Nam không thích thể thao lắm. Buổi trưa Nam thường về nhà và xem video. Thỉnh thoảng bạn ấy đọc sách mượn ở thư viện hay truyện tranh vui, nhưng hầu hết thời gian bạn ẩy nằm ở ghế trường kỷ trước tivi. Bạn ấy chẳng bao giờ chơi trò chơi nào.
Trả lời câu hỏi:
a) What is Nga's theater group doing? (Đội kịch của Nga đang làm gì?)
 Her theater group is rehearsing a play for the school anniversary celebration.
b) How does Ba get American stamps? (Bằng cách nào Ba có được các con tem Mỹ?)
 He gets American stamps from his American pen pal, Liz.
c) When does the stamp collector's club meet? (Khi nào câu lạc bộ những người sưu tập tem gặp nhau?)
 The stamp collector's club meets on Wednesday afternoons.
d) How often does Nam play games? (Bao lâu Nam chơi thể thao một lần?)
No, he never plays games.
True or False?
1. Nga’s group is rehearsing a play now.
2. Ba is the president of the stamp collector’s club.
3. The students meet and talk about their stamps on Wednesday afternoons.
4. Nam likes sports very much.
5. Nga, Nam and Ba have the same activities after school hours.



ANSWER:
1. True
2. True
3. True
4. False  likes  doesn’t like
5. False the same  different
Homework.
· Revise: A3
· Prepare: Unit 6 - B1, Language Focus (5).








